BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC GIÁ, KHUNG GIÁ 

MỘT SỐ DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VIỆT NAM.
(Kèm theo văn bản số                 /CHK-TC ngày                               )
	TT
	Cơ quan góp ý
	Ý kiến góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1
	Cảng vụ hàng không miền Nam (văn bản số 586/CVMN-TCKT ngày 14/5/2018)
	Thống nhất nội dung Dự thảo
	

	2
	Tapetco (công văn số 220/CV-TAPETCO-2018 ngày 18/5/2018)
	Nhất trí Dự thảo Thông tư
	

	3
	Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 787/TCTHK-DVHK ngày 22/5/2018)
	Không có ý kiến góp ý với Dự thảo Thông tư
	

	4
	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (văn bản số 2294/QLB-TC ngày 11/5/2018)
	Tại Điều 4: Đề nghị bổ sung thêm định nghĩa “Chuyến bay chuyển cảng hàng không”
	Tiếp thu.
“Chuyến bay chuyển cảng hàng không là chuyến bay không vận chuyển thương mại”

	
	
	Hiện tại cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã khai thác vượt quá công suất thiết kế, Tổng công ty cho rằng không cần thiết duy trì chính sách giá ưu đãi đối với các Hãng hàng không mở đường bay mới theo khung thời gian quy định tại Dự thảo Thông tư. Do vậy, đề nghị sửa đổi mục b, khoản 2, Điều 8 Dự thảo như sau:

“Các chuyến bay thường lệ trên đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam chưa có Hãng nào tham gia khai thác thường lệ hoặc không có Hãng nào tham gia khai thác thường lệ trong khoảng thời gian ít nhất 12 tháng.

 – Áp dụng mức giá bằng 90% mức giá quy định; thời hạn 12 tháng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất;

– Áp dụng mức giá bằng 50% mức giá quy định; thời hạn 24 tháng tại các Cảng hàng không còn lại.”
	Tiếp thu

	
	
	Mục a khoản 3 Điều 12
Đối với các chuyến bay chuyển cảng không phải là chuyến bay rỗng bao gồm: Chuyển cảng hàng không để đổ nhiên liệu (Ferry for fuel), chuyển cảng hàng không để chuyển khách (Ferry for transit pax), chuyển cảng hàng không để tổ lái nghỉ ngơi (Ferry for crew rest)…,Tổng công ty đề nghị Dự thảo Thông tư xác định là các chuyến bay vẫn áp dụng thu bằng 100% mức giá theo quy định. 
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do: 

- Các chuyến bay chuyển cảng là chuyến bay không vận chuyển thương mại, không phát sinh doanh thu;

- Mức giá áp dụng đã nhiều năm;

Do đó thực hiện áp dụng mức giá bằng 50% mức giá quy định là  phù hợp.

	
	
	Mục a khoản 3 Điều 12 đề nghị bổ sung thêm các chuyến bay hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường
	Tiếp thu

	
	
	Tại Điều 14: Đề nghị cần làm rõ việc hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay của ACV cho VATM đối với những chuyến bay quá cảnh bao gồm những dịch vụ gì và cơ sở, phương pháp xác định giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay.
	Những nội dung về dịch vụ hỗ trợ đảm bảo hoạt động bay sau khi chuyển giao dịch vụ khí tượng từ ACV về VATM được VATM và ACV trao đổi, thống nhất và xác định mức giá phù hợp tại Biên bản làm việc thống nhất phương án chuyển giao dịch vụ khí tượng hàng không từ ACV về VATM ngày ngày 28/10/2016 (mức giá giảm từ 200.000 đ/chuyến bay quá cảnh xuống còn 50.000 đ/chuyến bay quá cảnh)
- Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã xem xét, ban hành Quyết định số 2345/QD-BTC ngày 08/8/2017. 

	
	
	Đề nghị sửa tên của khoản 3 Điều 12 như sau: Quy định tính giá, ki lô mét điều hành bay trong một số trường hợp đặc biệt
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
Quy định về cự ly điều hành bay là một nội dung để xác định mức giá. Nên việc điều chỉnh tên điều như kiến nghị chưa phù hợp

	
	
	Trên thực tế triển khai quy định về các trường hợp không thu giá, doanh nghiệp rất khó xác định đối tượng có phải là chuyến bay chuyên cơ hay công vụ cũng như các chuyến bay này có kết hợp thương mại hay không.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và thống nhất giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp không thu tiền, Tổng công ty đề nghị Cục HKVN triển khai quy định không thu tiền trong phép bay, điện văn triển khai phép bay.
	Theo Nghị định số 125/2015/ND-CP của Chính phủ ngày 04/12/2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay:

- Cơ quan cấp phép bay: Cục HKVN, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng).
- Cục HKVN hiện nay không thực hiện điện văn triển khai phép bay do các cơ quan khác cấp.
Những kiến nghị của đơn vị, Cục HKVN không đủ căn cứ pháp lý để thực hiện.

	5
	Cảng vụ hàng không miền Bắc (văn bản số 944/CVMB-QSCLDV&VTHK ngày 14/5/2018)
	Đề nghị cân nhắc các quy định:

- “Dịch vụ phi hàng không do Nhà nước quy định khung giá”: Trong trường hợp Nhà nước quy định khung giá đối với dịch vụ phi hàng không thì sẽ mâu thuẫn với nội dung Khoản 2 Điều 40 Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 “Việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không…phải thực hiện theo nguyên tắc đấu thầu cạnh tranh, chống độc quyền.


- Đề nghị bổ sung “Dịch vụ cho thuê mặt bằng tại sân đỗ ô tô” (xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe điện) do hiện tại cảng hàng không đang cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe điện.


- Khoản 2 Điều 27: Đề nghị bổ sung thêm giá đỗ xe tại cảng hàng không. Đây là dịch vụ thiết yếu để phục vụ hành khách do xe đón khách không thể đỗ ngoài quốc lộ
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo

· - Nội dung này đã được Bộ GTVT cân nhắc, xem xét khi xây dựng và hành Quyết định 4224/QĐ-BGTVT về giá dịch vụ phi hàng không. Bộ GTVT đã quyết định ban hành khung giá dịch vụ phi hàng không theo quy định của Luật HKDDVN.



· - Thông tư 36/2015/TT-BGTVT quy định: Bộ GTVT quy định khung giá dịch vụ cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Dịch vụ cho thuê mặt bằng tại sân đỗ ô tô không nằm trong danh mục quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT.
· - Dịch vụ đơn vị đề cập nội dung tương tự dịch vụ bến xe ô tô. 

· - Giá dịch vụ đỗ xe cần thực hiện theo các quy định của Luật giao thông đường bộ. 

	
	
	Tại điểm a, điểm b Điều 8 Dự thảo, đề nghị sửa cụm từ “thời hạn tối đa” thành “thời hạn”đồng thời bỏ quy định tại khoản d, Điều 8 để việc áp dụng chính sách điều chỉnh giá là khách quan, tạo điều kiện cho các hãng hàng không. 
	Tiếp thu 

	
	
	Điểm c Khoản 1 Điều 16

Đề nghị xem lại nội dung “Quản lý, giám sát hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại trong vòng 24h” có mâu thuẫn với nội dung khoản 2 hay không
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Lý do:
- Tại khoản 1 Điều 16 quy định nội dung “Quản lý, giám sát hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại trong vòng 24h”. 
- Tại khoản 2 Điều 16 quy định giá dịch vụ “đảm bảo an ninh đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại từ 24h trở lên”.
2 nội dung này hoàn toàn không có sự mâu thuẫn. Chi phí được tính toán, phân bổ riêng biệt cho hai loại giá dịch vụ.

	
	
	Đề nghị thêm mức giá đối với trường hợp khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại quá 24h
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo

Nội dung này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Dự thảo. Chi phí liên quan đến dịch vụ này được tính toán phân bổ vào dịch vụ đảm bảo an ninh hành khách, hành lý.

	
	
	Các ý kiến khác góp ý về lỗi chính tả, trình bày
	Cơ bản tiếp thu

	6
	Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (văn bản số 227/PA-TCKT ngày 17/5/2018)
	Điều 24: Đồng ý nội dung Dự thảo
	

	
	
	Điều 25: Khung giá dịch vụ sử dụng hệ thống tra nạp nhầm cung cấp nhiên liệu 

· - Đề nghị Cục HKVN tổ chức xem xét, đối chiếu và đánh giá lại các căn cứ để xác định khung giá dịch vụ áp dụng tại Thông tư như Doanh thu, sản lượng, IRR, NPV của dự án đầu tư ban đầu, sản lượng tra nạp thực tế tại các cảng hàng không, sân bay;

· - Đề nghị Dự thảo Thông tư cần phân loại cảng hàng không, sân bay theo sản lượng tra nạp ngầm hàng năm để áp dụng khung giá dịch vụ tương ứng (Tương tự như cách áp dụng khung giá của Điều 24)
	Ghi nhận ý kiến của PA. 
Tuy nhiên,  kiến nghị của doanh nghiệp còn chung chung, chưa đưa ra số liệu và phương án cụ thể. Do đó, Cục HKVN chưa có đủ cơ sở xem xét, thẩm định theo quy định tại Điều 6, Thông tư 36/2015/TT-BGTVT.



	7
	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (công văn số 1868/TCTCHKVN-KDPTTT ngày 23/5/2018)
	Tại Khoản 7, Điều 9 Dự thảo

Đề nghị điều chỉnh nội dung “Không thanh toán hoa hồng thu hộ đối với chuyến bay không thường lệ” thành “Hoa hồng thu hộ chỉ áp dụng đối với chuyến bay thường lệ”
	Tiếp thu

	
	
	Điều 27 “Khung giá cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách”
	

	
	
	· Đề nghị điều chỉnh phương thức ban hành giá, chỉ quy định mức giá tối thiểu, không quy định mức giá tối đa đối với mặt bằng kinh doanh thương mại. 
	· - Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.  
· Như đã giải trình tại phần kiến nghị của CVHK miền Bắc: Nội dung này đã được Bộ GTVT cân nhắc, xem xét khi xây dựng và hành Quyết định 4224/QĐ-BGTVT về giá dịch vụ phi hàng không. Bộ GTVT đã quyết định ban hành khung giá dịch vụ phi hàng không theo quy định của Luật HKDDVN

	
	
	· Trường hợp vẫn giữ nguyên phương thức ban hành giá như hiện nay, ACV đề nghị điều chỉnh giãn biên độ giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của khung giá, cụ thể Giá tối đa = Giá tối thiểu * 200% (thay vì hiện nay là 150%)
	· - Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
· Giá tối đa = Giá tối thiểu * 150% đang thực hiện theo quyết định số 4224/QD-BGTVT ngày 29/12/2016. ACV chỉ nêu quan điểm, chưa có phương án giá cụ thể. Do vậy, kiến nghị của ACV chưa đủ cơ sở xem xét.

	
	
	· Đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về khung giá cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách (Theo phụ lục)
	Kiến nghị của ACV vẫn chưa đáp ứng nội dung, cơ sở để xem xét, thẩm định theo quy định tại Điều 6, Thông tư 36/2015/TT-BGTVT

	
	
	· Đề nghị Cục HKVN rà soát lại khung giá cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách, bảo đảm đầy đủ, thống nhất về phân loại mặt bằng kinh doanh dịch vụ phi hàng không trong nhà ga
	· - Ghi nhận ý kiến của ACV. 
· ACV cần chủ động rà soát, xây dựng khung giá cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách bảo đảm đầy đủ, thống nhất về phân loại mặt bằng kinh doanh, báo cáo Cục HKVN xem xét, thẩm định theo quy định tại Điều 6, Thông tư 36/2015/TT-BGTVT.

	
	
	Đề nghị bổ sung giá Nhượng quyền kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay vào mục 3 Dự thảo Thông tư
	Không tiếp thu

Đối với giá dịch vụ phi hàng không, Bộ GTVT quy định khung giá thuê mặt bằng và giá dịch vụ thiết yếu (Quyết định 4224/QĐ-BGTVT), không bao gồm giá nhượng quyền kinh doanh dịch vụ phi hàng không.

Kiến nghị của đơn vị chưa lý giải, thuyết minh cụ thể sự cần thiết phải bổ sung những dịch vụ này vào dịch vụ phi hàng không thiết yếu.

	
	
	Đề nghị điều chỉnh nội dung quy định khung giá dịch vụ cơ bản thiết yếu như sau:

· “Nước lọc đóng chai < 500ml” thành “Nước lọc đóng chai <=500ml”;

· “Sữa hộp các loại <180ml” thành “Sữa hộp các loại <=180ml” 
	Tiếp thu



	8
	Vietjet Air (văn bản số 41-18/VJC-GO ngày 23/5/2018)
	Điều 8: Đề nghị xem xét, bổ sung chính sách ưu đãi đối với các hãng hàng không mới tham gia khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đã có các hãng khác khai thác
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo
Từ trước đến nay, Bộ GTVT ban hành chính sách điều chỉnh giá được áp dụng đối với những đường bay quốc tế không có hãng nào tham gia khai thác, áp dụng với trường hợp hãng hàng không đầu tiên mở đường bay, góp phần giảm bớt khó khăn cho hãng hàng không trong giai đoạn bước đầu tạo lập thị trường; khuyến khích các hãng hàng không duy trì, mở rộng, phát triển mạng đường bay đi đến Việt Nam. 
Trường hợp hãng hàng không mới tham gia khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đã có các hãng khác khai thác, tức là tham gia khai thác khi đường bay đã có thị trường tương đối ổn định, việc áp dụng chính sách ưu đãi sẽ tạo sự bất bình đẳng đối với hãng hàng không đầu tiên mở đường bay

	
	
	Khoản 7, Điều 9: 

· Đề nghị xem xét lại quy định mức phạt trả chậm là 0,5% số tiền chậm thanh toán cho mỗi tuần. 

· Đề nghị áp dụng hoa hồng thu hộ đối với các chuyến bay không thường lệ có lịch khai thác ổn định cả mùa (charter regular)
	· Tiếp thu

· Tại Dự thảo đã bỏ quy định này để các doanh nghiệp chủ động thỏa thuận, ký kết hợp đồng với nhau, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về hợp đồng.
· - Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
· Dự thảo Thông tư chỉ phân loại chuyến bay thường lệ và chuyến bay không thường lệ. 

	
	
	Điều 15: Đề nghị xem xét bãi bỏ quy định về giá trong khung giờ cao điểm/thấp điểm
	Không tiếp thu:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT (Thông báo số 724/TB-BGTVT ngày 21/12/2016 thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tại buổi kiểm tra công tác vận tải dịp Tết và nghe báo cáo về quy hoạch sử dụng 21 ha  đất tại CHKQT TSN). Cục HKVN xây dựng giá dịch vụ hạ, cất cánh quốc nội theo khung giờ cao điểm, thấp điểm. Bộ GTVT xem xét và quy định tại Quyết định số 2345/QD-BGTVT ngày 08/8/2017

	
	
	Điều 16: Đề nghị xem xét lại mức giá dịch vụ quản lý giám sát khách bị từ chối nhập cảnh lưu lại tại sân bay từ 24 giờ trở lên (Dự thảo là 90 USD/ngày)
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

Mức giá này được quy định nhằm tác động để các hãng hàng không khẩn trương bố trí chuyến bay cho hành khách bị từ chối nhập cảnh sớm rời khỏi Việt Nam.

Mức giá này đã được Bộ GTVT xem xét và quy định tại Quyết định số 2345/QD-BGTVT ngày 08/8/2017. 

	
	
	Điều 17: Đề nghị xem lại giá dịch vụ hành khách tại các cảng hàng không, trong đó đặc biệt là 2 CHK Vinh và Đà Lạt do điều kiện hạ tầng tại 2 cảng này còn kém
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

Mức giá này đã được Bộ GTVT xem xét, thẩm định trong quá trình xây dựng và ban hành Quyết định số 2345/QD-BGTVT ngày 08/8/2017. 

	
	
	Điều 18: Đề nghị xem lại mức giá dịch vụ sân đậu trong trường hợp tàu bay AOG phải đậu lại vì lý do bất khả kháng (Dự thảo là 50% giá quy định)
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
Trường hợp đậu lại vì lý do bất khả kháng nên đã được áp dụng mức giá ưu đãi, bằng 50% mức giá quy định. Nội dung này đã được quy định tại Quyết định số 2345/QD-BGTVT ngày 08/8/2017

	
	
	Điều 25: Đề nghị có mức giá dịch vụ tra nạp ngầm đối với các chuyến bay khai thác nội địa kết hợp quốc tế và ngược lại (tương tự dịch vụ cầu ống lồng)
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 

Việc xác định chuyến bay là quốc nội hay quốc tế được thực hiện đồng bộ đối với toàn bộ quá trình cung ứng và tra nạp nhiên liệu (phát sinh về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, VAT…). Các doanh nghiệp chủ động thống nhất, xác định tính toán áp dụng mức giá trong khung giá đã được Bộ GTVT quy định. 

Đồng thời, khung giá hiện hành đã được triển khai thực hiện ổn định trong những năm qua. Đơn vị cung ứng và sử dụng dịch vụ có quyền chủ động đàm phán, đưa ra mức giá phù hợp.  

	
	
	Mục 3: Đề nghị miễn phí thuê mặt bằng đặt kiosk check in vì các hãng đã phải đầu tư trang thiết bị, chịu chi phí bảo dưỡng, đường truyền giúp giảm sức ép lên quầy thủ tục, tăng khả năng thông qua của Cảng hàng không
	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
Kiosk check in hiện đang do các hãng hàng không đầu tư. Tuy nhiên, nhà ga hành khách phải bố trí mặt bằng, chủ yếu là những vị trí thuận lợi cho hành khách. Đây cũng là những vị trí có khả năng mang lại lợi ích thương mại cao. ACV (đơn vị cung ứng mặt bằng) chưa đồng thuận việc không thu tiền đối với thuê mặt bằng đặt kiosk check in. 
Nội dung này đã được Bộ GTVT xem xét khi ban hành Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016.
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	Hàng không Hải Âu (văn bản số 90/2018/HKHA ngày 25/05/2018)
	Đề xuất bổ sung tại điểm b, Khoản 2, Điều 12 Giá dịch vụ điều hành bay đi, đến áp dụng đối với chuyến bay nội địa như sau:
MTOW
           Mức giá dịch vụ
Cự ly ĐHB < 500km

Cự ly ĐHB từ 500km trở lên

Dưới 5,7 tấn

293.000

425.000

Từ 5,7 tấn đến dưới 20 tấn

586.500

851.000

Đề xuất bổ sung tại điểm b, Khoản 2, Điều 15 Giá dịch vụ hạ, cất cánh tàu bay áp dụng đối với chuyến bay nội địa tại cảng hàng không nhóm A như sau:
MTOW

Mức giá ở mức ban đầu (VND/lần)

Giá 1 tấn trên mức ban đầu (VND/tấn)

Dưới 5,7 tấn

293.000

425.000

Từ 5,7 tấn đến dưới 20 tấn

586.500

851.000


	Đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.
- Quy định tính giá đối với khung MTOW tối thiểu là dưới 20 tấn đã được duy trì ổn định trong rất nhiều năm.       

- Đối với giá dịch vụ hàng không (dịch vụ hạ/cất cánh, điều hành bay đi/đến…), nhiều quốc gia trên thế giới cũng đều quy định khung MTOW tối thiểu là dưới 20 tấn hoặc cao hơn.

Ví dụ khung tối thiểu MTOW một số quốc gia khác:

+ Philippines:  Dưới 20 tấn; 

+ Trung Quốc, Myanmar: Đến 25 tấn; 

+ Hàn Quốc, Đài Loan: Đến 50 tấn.

· 


1

